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PHÂN CÔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019 

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON


Căn cứ Luật giáo dục Đại học số: 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.


Căn cứ Quyết định số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/ 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của khoa Giáo dục Mầm non. 
Khoa Giáo dục Mầm non xây dựng Kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ đào tạo

1.1. Nhiệm vụ đào tạo

1.1.1 Nhiệm vụ đào tạo học kỳ II
	TT
	 Thời gian
	Nội dung công tác
	Đối tượng
	 Người thực hiện
	Người 
chỉ đạo

	1
	Tháng 1
/2019
	Triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2019 – 2019.
	SV

CBGV khoa
	SV

CBGV khoa
	Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng



	
	
	Hoàn thiện bảng điểm học kỳ I năm học 2019 – 2019.
	
	
	

	
	
	Lập danh sách bình xét học bổng kỳ I năm học 2019 – 2019 cho SV các lớp trong khoa
	
	
	

	
	
	Bình xét hạnh kiểm kỳ I năm học 2019 – 2019 cho SV các lớp trong khoa
	
	
	

	
	
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa.
	
	
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, viết bài gửi đăng Tạp chí TTKH trường, Tạp chí chuyên ngành.
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	2
	Tháng 2

/2019
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa.
	
	
	Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng



	
	
	Nghỉ tết Âm lịch
	
	
	

	
	
	Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch TTSP năm 2019 cho sinh viên các lớp trong khoa
	
	
	

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, viết bài gửi đăng Tạp chí TTKH trường, Tạp chí chuyên ngành.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Triển khai hội nghị cấp khoa
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	3
	Tháng 3

/2019
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng



	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	
	
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, viết bài gửi đăng Tạp chí TTKH trường, Tạp chí chuyên ngành.
	
	
	

	
	
	Thi giữa học phần
	
	
	

	
	
	Tổ chức một số hoạt động TDTT, Văn nghệ cho các các lớp trong khoa nhân dịp 8/3, 26/3
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	
	
	Triển khai học kỳ phụ, học kỳ linh hoạt đối với các lớp chuẩn bị tốt nghiệp năm 2019.
	
	
	

	
	
	Rà soát 
	
	
	

	4
	Tháng 4

/2019
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng



	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, viết bài gửi đăng Tạp chí TTKH trường, Tạp chí chuyên ngành.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Triển khai thi giữa học phần  (khi thực hiện được ½ chương trình đào tạo)
	
	
	

	
	
	Triển khai hội nghị cấp khoa
	
	
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	

	5
	Tháng 5

/2019
	Đào tạo và quản lý đào tạo các lớp trong khoa
	
	
	Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng



	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Tiếp tục triển khai NCKH, tự đào tạo, viết bài gửi đăng Tạp chí TTKH trường, Tạp chí chuyên ngành.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	- Tham gia công tác thi, chấm thi  học phần học kỳ II năm học 2018 – 2019
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK  hoàn thiện các loại hồ sơ xét tốt nghiệp các lớp theo kế hoạch
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	6
	Tháng 6

/2019
	- Báo cáo tổng kết năm học

- Xét thi đua trong năm.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng



	
	
	Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch học kỳ phụ cho SV
	SV khoa
	TKK
	

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	7
	Tháng 7/ 2019
	Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch học kỳ phụ hè năm 2019 cho SV
	SV khoa
	TKK
	Lã Thị Tuyên

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Hồng



	
	
	Lập và triển khai kế hoạch nghỉ hè cho CBGV
	CBGV khoa
	CBGV khoa
	

	
	
	Tham gia công tác tuyển sinh theo điều động.
	
	
	

	
	
	Phối hợp với QLĐT, TT LTLK triển khai giảng dạy các lớp liên thông, liên kết.
	GV theo KH
	GV theo KH
	

	
	
	Các công tác HCGD khác theo Kế hoạch chung.
	
	
	


2. Triển khai chương trình đào tạo
2.1. Phân công giảng dạy 
 * Phân công giảng dạy các lớp chính quy và liên thông
	TT
	Giảng viên
	Trình độ
	Môn dạy/ HP/ TC
	Số tiết

HK 2
	Lớp
	Tổng số tiết

	
	
	
	
	
	Chính quy
	LTCQ, KCQ
	

	1
	Lã Thị Tuyên
	Tiến sĩ giáo
dục học
	Giáo dục hòa nhập
	45
	
	GDHMNK3A
	120

	
	
	
	Giáo dục học mầm non
	75
	ĐHGDMNK3
	
	

	2
	Nguyễn Thị Hồng
	Tiến sĩ Tâm lý học
	NVSP
	30
	SPANK5
	
	270


	
	
	
	Nghề giáo viên mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK2B1
	

	3
	Nguyễn Thị Lan
	
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	Ths. Tâm lý học
	Giáo dục hòa nhập
	45
	
	ĐHGDMNK4A1
	45

	5

	Trần Thị Vân
	Ths. Tâm lý học
	Nghề giáo viên mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK2B2
	90

	
	
	
	
	45
	
	ĐHGDMNK2B3
	

	6
	Đinh Thị Mơ
	Ths. GDH
	Giáo dục hòa nhập
	45
	
	ĐHGDMNK2B3
	45

	7
	Lê Bá Thành
	Ths. Tâm lý học
	Kỹ năng giao tiếp
	
	
	ĐHGDMNK3B1
	45

	8
	Trần Xuân Tý
	Ths, Mỹ Thuật
	Hướng dẫn làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	
	GDMNK2
	
	225

	
	
	
	
	
	
	ĐHGDMNK2B1
	

	
	
	
	
	
	
	ĐHGDMNK2B2
	

	
	
	
	
	
	
	ĐHGDMNK2B3
	

	9
	Trịnh Ngọc Trung
	TS. GDTC
	Phương Pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK3B1
	45

	10
	Phạm Cẩm Hùng
	Ths. TDTT
	Phương Pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK3B1
	45

	11
	Tô Thị Hương
	NCS.Ths.TDTT
	Phương Pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK4A
	180

	
	
	
	
	45
	
	ĐHGDMNK3B2
	

	
	
	
	Aerobic dánh cho trẻ mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK2B2
	

	
	
	
	
	45
	
	ĐHGDMNK2B3
	

	12
	Nguyễn Thị Lan
	Ths. QLGD
	Múa và phương pháp biên đạo múa
	45*2
	
	ĐHGDMNK2B1
	90

	13
	Lê Thị Thanh
	NCS.Ths.  Mỹ thuật
	Mỹ thuật ứng dụng (cắt dán, xé dán, nặn, gấp giấy)
	
	GDMNK1
	
	45

	14
	Trần Thị Oanh
	Ths. PPGD âm nhạc
	Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK3B1
	225

	
	
	
	
	45
	
	ĐHGDMNK3B2
	

	
	
	
	
	45 * 2
	GDMNK2
	
	

	
	
	
	Phương pháp âm nhạc
	45
	SPANK6
	
	

	15
	Mai Thúy An
	Ths XHH
	Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non
	45
	
	ĐHGDMNK2B2
	90

	
	
	
	
	45
	GDMNK2
	
	

	16
	Lê Thị Dung
	Thạc sỹ Hóa học
	Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em
	45
	GDMNK4A
	
	180

	
	
	
	
	45
	GDMNK4B
	
	

	
	
	
	
	45
	
	Thái nguyên
	

	
	
	
	
	45
	
	Cẩm Thủy
	

	17
	Nguyễn Văn Tương
	Cử nhân
	Thực hành Chế biến món ăn cho trẻ mầm

non
	45
	
	ĐHMNLTK3A
	90

	
	
	
	
	45
	GDMNK1
	
	

	18
	GV mời Cô Thanh
	Cử nhân
	Rèn luyện NVSP 2
	
	GDMNK3
	
	45

	
	
	
	Rèn luyện NVSP 3 
	
	GDMNK2
	
	

	
	
	
	Rèn luyện NVSP 4
	
	GDMNK1
	
	

	19
	GV mời Thầy Tuấn
	Cử nhân
	Hướng dẫn kể chuyện

Thực tế giáo dục mầm non
	
	GDMNK2
	
	135

	1. 
	
	
	
	
	
	ĐHGDMNK3B1
	

	2. 
	
	
	
	
	
	ĐHGDMNK3B2
	

	20
	Mai Thị Vân
	Ths. Tâm lý học
	Kỹ năng giao tiếp
	45
	GDMNK4A
	
	135

	
	
	
	Tâm lý đại cương
	45
	GDMNK4A
	
	

	
	
	
	
	45
	GDMNK4B
	
	

	21
	Phạm Thắng
	Ths. hội hoạ
	Mỹ thuật cơ bản
	45
	GDMNK3
	
	45

	22
	Nguyễn Hoàng Linh
	Ths. hội hoạ
	Mỹ thuật cơ bản
	45
	GDMNK3
	
	45

	23
	Nguyễn Thị Hà
	NCS.Ths. VHVN
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
	45
	GDMNK3
	
	45

	24
	Hoàng Thị Hằng
	Thạc sĩ VH VN
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
	45
	
	ĐHMNLTK4A
	45

	25
	Đậu Thị Thùy
	Thạc sĩ VH VN
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
	45
	
	ĐHMNLTK4B
	45

	26
	Lê Văn Tĩnh
	Ths Mỹ thuật
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	45 
	
	ĐHMNLTK4A1
	90

	
	
	
	
	45
	
	ĐHMNLTK4A2
	

	27
	Lê Thị Thanh
	NCS.Ths Mỹ thuật
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	45
	
	ĐHMNLTK3B2
	45

	28
	Dương Đình Tiến
	Thạc sĩ TDTT
	Aerobic
	45
	
	ĐHMNLTK3A
	90

	
	
	
	
	45
	
	ĐHMNLTK2B3
	

	29
	Nguyễn Văn Dũng
	TS. Ngôn ngữ
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	45
	
	ĐHMNLTK4B
	45

	30
	Hoàng Thảo
	Ths. 
	Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa MLN 2
	45
	
	ĐHMNLTK4B
	45

	31
	Tổ thanh nhạc
	
	Thanh Nhạc
	15
	ĐHMN K3
	
	120

	
	
	
	
	
	
	ĐHMNLTK4A1
	

	
	
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK4A2
	

	
	
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK3B1
	

	
	
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK3B2
	

	32
	Tổ nhạc cụ
	
	Đàn Organ
	
	ĐHMN K3
	
	120

	
	
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK4A1
	

	
	
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK4A2
	

	
	
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK3B1
	

	
	
	
	
	15
	
	ĐHMNLTK3B2
	


* Tổng hợp giờ dạy giảng viên :
	TT
	Họ tên giảng viên
	Đơn vị
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2
	Tổng giờ cả năm/ định mức

	I
	Giảng viên cơ hữu trong khoa
	
	
	

	1
	Lã Thị Tuyên
	Khoa GDMN
	468
	120
	588/205

	2
	Nguyễn  Thị Thái
	Khoa GDMN
	
	
	135/216

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	Khoa GDMN
	375
	75
	450/216

	4
	Trần Thị Vân
	Khoa GDMN
	360
	90
	450/270

	5
	Trần Thị Oanh
	Khoa GDMN
	195
	225
	420/270

	6
	Lê Thị Dung
	Khoa GDMN
	135
	180
	315/270

	7
	Đinh Thị Mơ
	Khoa GDMN
	170
	165
	335/270

	8
	Mai Thị Vân
	Khoa GDMN
	120
	135
	255/270

	9
	Nguyễn T. Hồng  Anh
	Khoa GDMN
	180
	45
	225/270

	10
	Lê Thị Hòa
	Khoa GDMN
	
	
	


2.2. Các nhiệm vụ khác: 
2.2.1. Phương án tuyển sinh: 
- Đại học chính quy: Phối hợp với Trung tâm tư vấn tuyển sinh  quảng bá, giới thiệu ngành học, tư vấn cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận. Xin thông tin tuyển sinh chuyên ngành Giáo dục Mầm non của các trường Đại học lân cận (Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương…) để liên lạc với thí sinh không trúng tuyển.

- Đại học liên thông, liên kết: quảng bá, thông tin tuyển sinh đến người học thông qua đơn vị phụ trách đào tạo và đội ngũ sinh viên đang học tại các lớp của trường. 

2.2.2. Chấm thi: 

Chấm thi giữa học phần,kết thúc học phần theo kế hoạch Quy chế.

2.2.3. Công tác Kiến tập, Thực tập sư phạm 
	TT
	Lớp
	Sĩ số
	Hình thức tổ chức
	Địa điểm
	Phân công cán bộ phụ trách

	I
	Kiến tập sư phạm
	
	
	
	

	1
	GDMN K2
	64
	Khoa/ bộ môn liên hệ và phối hợp với các trường Mầm non triển
	Trường Mầm non TPK
	Nguyễn Thị Thái


	
	
	
	
	Trường Mầm non ĐBG
	

	2
	GDMNK 3 B1
	46
	Giáo sinh liên hệ địa điểm TTSP, báo cáo về trường/ khoa/ bộ môn phối hợp triển khai hoạt động TTSP.


	Các trường Mầm non
	Lã Thị Tuyên

	3
	GDMNK 3 B2
	47
	
	Các trường Mầm non
	

	II
	Thực tập sư phạm
	
	
	
	

	1
	Đại học GDMN K1
	48
	Khoa/ bộ môn liên hệ và phối hợp với các trường Mầm non triển khai công tác TTSP .
	Trường Mầm non Tân Sơn


	Nguyễn Thị Hồng

Trần Thị Oanh


	
	
	
	
	
	

	2
	GDMNK2B1
	50
	Giáo sinh liên hệ địa điểm TTSP, báo cáo về trường/ khoa/ bộ môn phối hợp triển khai hoạt động TTSP.

 
	Các trường Mầm non
	Trần Thị Vân

	3
	GDMNK2B2
	51
	
	
	Lê Thị Hòa

	4
	GDMNK2B3
	68
	
	
	Nguyễn T Hồng Anh

	5
	GDMNK3A
	45
	
	
	Nguyễn Thị Hồng

	6
	GDMNK2 Cẩm Thủy
	32
	
	
	Đinh Thị Mơ

	7
	GDMNK2 Tĩnh Gia
	43
	
	
	


6.3 Lịch trực khoa và chuyên môn
	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C

	1
	Lã Thị Tuyên
	TK
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	2
	Lê Thị Thái
	PTK
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng
	PBMPT
	x
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Thị Vân
	GV
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Thị Dung
	GV
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	6
	Trần Thị Oanh
	GV
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn T. Hồng Anh
	GV
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	

	8
	Vũ Đức Thành
	GVK
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	

	9
	Mai Thị Vân
	GV
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đinh Thị Mơ
	GV
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Thị Hòa
	GV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	


      








   TRƯỞNG KHOA 
                                                                                             Lã Thị Tuyên                  
PAGE  
6

